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khoa học nào khác. 
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3.3. Kết luận chương ............................................................................................. 50 

KẾT LUẬN .............................................................................................................. 51 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 52 

PHỤ LỤC: MỘT SỐ MODUL CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH .................... 56 

 

 

  



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

DGA Dissolved Gas Analysis 

HFCT  High Frequency Current Transformer 

IEC International Electrotechnical Commission 

MBA Máy biến áp 
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Hình 3.6. Tra cứu lịch sử chẩn đoán ......................................................................... 49 
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MỞ ĐẦU 

Máy biến áp (MBA) lực là một thiết bị chủ đạo trong hệ thống năng lượng. Độ 

tin cậy của chúng không chỉ ảnh hưởng tới khả năng cung cấp điện  mà còn ảnh hưởng 

tới sự vận hành có tính kinh tế của một hộ tiêu thụ nào đó (ví dụ như các lò luyện, dây 

truyền sản xuất, v.v. trong các nhà máy). Ví dụ, một lỗi của MBA phân phối có thể làm 

cho hàng nghìn hộ tiêu thụ mất điện.Một lỗi của MBA tăng thế có thể là nguyên nhân 

gây ra mất điện của các khu vực liền kề trong hệ thống lưới điện đó. 

Chẩn đoán sự cố tiềm ẩn của MBAlực trong hệ thống điện là một vấn đề đã 

được nhiều nhà khoa học quan tâm. Để có thể đưa ra được thông tin về các lỗi (lỗi 

tiềm ẩn) có thể xảy ra trong tương lai của MBA, trong một số công trình đã đưa ra 

các phương pháp chẩn đoán dựa trên phân tích lượng khí hoà tan trong dầu. Ngoài ra 

còn có các phương pháp chẩn đoán dựa trên đáp ứng phổ tần MBA, chẩn đoán dựa 

trên độ rung của MBA. Phương pháp sắc ký khí với phân tích khí hoà tan trong dầu 

[1] cần thiết phải có những thiết bị đo chuyên dụng và đòi hỏi độ chính xác cao. Dựa 

trên những kỹ thuật này, đã có nhiều kỹ thuật hiện đại cho phép chẩn đoán tốt hơn 

[11], tuy nhiên một điểm chung của các phương pháp này là phải dựa trên các kỹ 

thuật đo đạc chính xác. Vì vậy, kết quả chẩn đoán cũng phụ thuộc nhiều vào độ chính 

xác kết của của các phép đo. Một phương pháp chẩn đoán khác có thể kế thừa được 

tri thức chuyên gia dưới dạng luật thống kê đã được giới thiệu [12], [16]. Phương 

pháp này được phát triển dựa trên sử dụng mạng neural nhân tạo. Để có được kết 

quả chẩn đoán chính xác, theo phương pháp sử dụng mạng neural cần phải có bộ 

dữ liệu thực nghiệm “đủ lớn” để huấn luyện mạng và lựa chọn được một cấu trúc 

mạng hợp lí. Thực tế cho thấy, theo tiếp cận này có rất nhiều cấu trúc mạng có 

thể được lựa chọn với những kết quả chẩn đoán khác nhau. Thời gian huấn luyện 

mạng lớn cũng là một nhược điểm của phương pháp này. Ngoài ra, các phương 

pháp sử dụng fuzzy logic, mờ-neural cũng được đề xuất [17], [18], [15]. Điểm 

chung của các phương pháp này đó là kế thừa được tri thức chuyên gia trên cơ 

sở hệ luật. 
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Ở Việt Nam, các hệ hỗ trợ quyết định dựa trên trí tuệ nhân tạo được phát triển 

trên cở sở sử dụng tri thức chuyên gia như hệ chuyên gia, mạng neural, fuzzy logic, 

v.v. cũng dần được phát triển rộng rãi. Có thể thấy một số nghiên cứu đã được công 

bố như ứng dụng hệ mờ [2], mạng neureal [3], hệ chuyên gia [4], hay kết hợp hệ 

chuyên gia, mạng neural và fuzzy logic để phát triển hệ chẩn đoán sự cố tiềm ẩn MBA 

[5] - [10]. Điểm chung của các nghiên cứu này đó là có sử dụng hệ tri thức chuyên 

gia. Tuy nhiên, việc nghiên cứu tìm kiếm các phương pháp mới hiệu quả hơn luôn là 

đòi hỏi của quá trình phát triển. Vì vậy, dưới sự định hướng của các thầy hướng dẫn 

là nghiên cứu thiết kế hệ chẩn đoán gồm nhiều bộ suy luận có cấu trúc nối tầng để 

chẩn đoán sự số tiềm ẩn của MBA lực. Với định hướng đó, em xin lựa chọn đề tài 

“Thiết kế hệ chẩn đoán sự cố tiềm ẩn của MBA lực dựa trên Fuzzy Logic” làm đề tài 

nghiên cứu luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật điện. 

Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Mục tiêu: Phân tích được cơ sở dữ liệu và các dấu hiệu nhận biết để phát hiện 

và chẩn đoán được chính xác các sự cố (tiềm ẩn) của MBA lực. Nghiên cứu 

đề xuất cấu trúc mô hìnhhệ suy luận xấp xỉ dựa trên Fuzzy Logic cho hệ chẩn 

đoán sự cố tiềm ẩn của MBA lực. 

- Đối tượng nghiên cứu là: Các phương pháp chẩn đoán của MBA lực trong 

các trạm biến áp hạ thế. Nghiên cứu về lý thuyếtfuzzy logic, hệ chuyên gia và 

suy luận xấp xỉ. 

- Về phạm vi nghiên cứu: Giới hạn công suất MBA từ 50KVA đến 2000 KVA. 

Phương pháp nghiên cứu 

- Tìm hiểu về các lỗi thường xảy ra đối với MBA lực khi vận hành trong hệ 

thống điện. Nghiên cứu về quá trình chẩn đoán, cơ sở lý thuyết và các phương pháp 

chẩn đoán. Tìm hiểu những kết quả nghiên cứu trước đây đã được công bốtrong và 

ngoài nước về chẩn đoán sự cố MBA. Đặc biệt, tìm hiểu về phương pháp chẩn đoán 

sự cố MBA dựa trên phân tích khí hoà tan (DGA - Dissolved Gas Analysis). Đánh 


